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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42/Nghị Định163/NĐ 21 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  Chủ tài sản 
Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách hàng 

vay 
Ghi chú 

01 

Quyền sử dụng đất:  

- Thửa đất: 8.Tờ bản đồ số: 10 

-  Diện tích: 246,10 m2  
-  Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 
60,44 m2; Sử dụng chung: 87,41 m2. 
-  Địa chỉ: 309/10  Nguyễn Văn Trổi, 
phường 1, quận Tân Bình,  Tp.Hồ Chí 
Minh. 
      Quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất:  
- Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 49,77 

m2. 
- Kết cấu nhà :Tường gạch, sàn 

BTCT, mái BTCT 
- Số tầng (tầng) : 2 (Căn hộ ở tầng 1) 
-  Cấp (hạng): Biệt thự hạng 3. 
- Thời hạn sở hữu: lâu dài. 
- Địa chỉ: 309/10  Nguyễn Văn Trổi, 

phường 1, quận Tân Bình,  Tp.Hồ 
Chí Minh. 

Bà VŨ YẾN VỸ 

309/10  Nguyễn Văn 
Trổi, phường 1, quận 
Tân Bình,  Tp.Hồ Chí 
Minh. 

 

2076780 Bà VŨ YẾN VỸ  

02 

Quyền sử dụng đất:  

- Thửa đất: 540. 

- Tờ bản đồ: 4 

-  Diện tích: 28,8 m2  

Ông Bạch Ngọc 
Bảo Thạch, bà 
Lâm Kim Hạnh 

Địa chỉ:  
-Số: 284/1 Võ Văn Tần, 
phường 5 (nay là 
phường Võ Thị Sáu), 
quận 3, Tp HCM 
- Số 67/4 Điện Biên 
Phủ, P Đakao, Q1 

120946 
Ông Bạch Ngọc 
Bảo Thạch, bà 
Lâm Kim Hạnh 
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- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 

28,8 m2; Sử dụng chung: không. 

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất:  

-Diện tích sàn: 57,6 m2. 

- Diện tích xây dưng: 28,8 m2 

- Kết cấu:Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn. 

- Số tầng (tầng) : 2 tầng. 

- Cấp (hạng): cấp 3.  

Địa chỉ: 284/1 Võ Văn Tần, Phường 5 

(nay là Phường Võ Thị Sáu), quận 3, Tp 

HCM. 

 

03 

Quyền sử dụng đất:  
- Thửa đất: 532.Tờ bản đồ: 4 
-  Diện tích: 45,8 m2  
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 
45,8 m2; Sử dụng chung : không 
Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất:  
-Diện tích sàn: 45,8m2. DT XD: 45,8 
m2. Kết cấu:Tường gạch, mái tôn. 
Số tầng (tầng) : 1; (Căn hộ ở tầng 1). 
Địa chỉ: 23 A đường Tân Hòa 2, 
Phường Hiệp Phú, Q 9 (nay là Tp Thủ 
Đức), Tp HCM 
 

Bà Nguyễn Thị 
Phượng và ông 
Nguyễn Văn Tài   

23 A đường Tân Hòa 
2, Phường Hiệp Phú, 
quận 9 (nay là Tp Thủ 
Đức), Tp HCM 

2329365 
 

Bà Nguyễn Thị 
Phượng và ông 
Nguyễn Văn Tài 
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